
 
  
 
 
 
 
 

 
 

        1.Rearrange the letters in the correct order to make a word. (Sắp xếp chữ tạo thành từ đúng) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Look and answer. (Nhìn tranh và trả lời câu hỏi) 
 

 

  

 

What are they ? 

 
 
They are bears. 

 

  

 

What are they ? 

 
 

They’re tigers. 
 

  

 

What are they ? 

 
 

  They’re birds. 

 

  

 

What are they ? 

 
 

They’re hippos. 

 

  

 

What are they ? 

 

 

 They’re crocodiles. 

 
  

 

crocodile 

 

bird 

 

      hippo 

 

bear 

 

tiger 



 

3. Read and color. (Đọc và tô màu) 
 

 

 

 

 

4. Write the letters p, q or r. (Viết chữ p, q, r) 

   panda       rainbow         quilt 

   

   river            queen       pen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  


